
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh
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 cơ sở
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cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

250120-

1318

Hồ Ngọc 

Huy

075094002

787

Tổ 6, ấp 6, 

xã Bàu Cạn, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc Lê 

Tuấn

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9785/GP

P
13/02/2025 13/02/2028

2

H19.12-

250115-

3450

Lê Thị Lý 184313418

Tổ 16, ấp 

Trầu, xã 

Phước 

Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thiên Lý

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9784/GP

P
13/02/2025 13/02/2028

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 09 NĂM 2025

(đính kèm Quyết định số 112/QĐ-SYT ngày 13 tháng 02 năm 2025)
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Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
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chú

3

H19.12-

250206-

4150

Phan Thị 

Kim Châu
191704681

Đường khu 

B, ấp Bến 

Sắn, xã 

Phước 

Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phú Châu

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9783/GP

P
13/02/2025 13/02/2028

4

H19.12-

250123-

0293

Diệp Thị 

Hồng 

Nhung

075196008

881

295 Lý Thái 

Tổ, tổ 15, ấp 

Bến Sắn, xã 

Phước 

Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Hồng 

Nhung

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9782/GP

P
13/02/2025 13/02/2028

2
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5

H19.12-

250114-

3430

Đàm Thị 

Kim Ngân

075183014

247

Tổ 12, khu 

phố 4, ấp 8, 

xã An 

Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Giang 

Hoa

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9781/GP

P
13/02/2025 13/02/2028

6

H19.12-

250205-

2682

Phạm Ngọc 

Thảo
024281714

Số 232, 

đường Lê 

Duẩn, ấp 3, 

xã An 

Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Phòng 

khám đa 

khoa Ái 

Nghĩa 

Long 

Thành

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

9780/GP

P
13/02/2025 13/02/2028

7

H19.12-

250206-

0615

Nguyễn Thị 

Thu Trang
271492358

Khu 3, ấp 7, 

xã An 

Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Thu 

Trang 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

6642//GP

P
13/02/2025 13/02/2028

đánh 

giá 

duy 

trì
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8

H19.12-

250106-

1866

Lê Thị Thúy 

Hiền

075301018

367

đường Đào 

Thị Phấn, ấp 

Đất Mới, xã 

Phú Hội, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

ĐỨC 

NGUYÊ

N

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9779/GP

P
13/02/2025 13/02/2028

9

H19.12-

250116-

1996

ĐỖ THỊ 

HƯƠNG

121598676,

0

Tổ 29, ấp 

Bến Sắn, xã 

Phước 

Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc An 

Phát

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9778/GP

P
13/02/2025 13/02/2028

Tổng cộng: 09 cơ sở (08 cơ sở cấp mới, 01 cơ sở đánh giá duy trì)
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